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STT MSSV Họ lót Tên SV Ngày sinh Tên lớp Ngành

1 1054010683 Nguyễn Thị Nhật Tuyền 2/1/1992 KT10DB1 Kế toán
2 1154030005 Bùi Quang Anh 1/5/1993 NH11DB01 Tài chính - Ngân hàng
3 1154030158 Nguyễn Đức Huy 22/06/93 NH11DB01 Tài chính - Ngân hàng
4 1154030296 Nguyễn Kim Ngân 31/05/93 NH11DB01 Tài chính - Ngân hàng
5 1154030359 Trần Lê Minh Nhựt 23/07/93 NH11DB01 Tài chính - Ngân hàng
6 1154060378 Tô Thanh Vy 28/04/93 NH11DB01 Tài chính - Ngân hàng
7 1154030287 Nguyễn Phú Mỹ Na 24/10/93 NH11DB02 Tài chính - Ngân hàng
8 1154030311 Huỳnh Thế Ngọc 1/7/1992 NH11DB02 Tài chính - Ngân hàng
9 1154040459 Lê Thị Hoàng Quyên 5/9/1993 NH11DB02 Tài chính - Ngân hàng

10 1154060329 Nguyễn Thị Hà Trang 2/7/1993 NH11DB02 Tài chính - Ngân hàng
11 1154030572 Nguyễn Chân Tri 3/8/1993 NH11DB02 Tài chính - Ngân hàng
12 1054012190 Lê Phát Huy 24/04/90 QT10DB1 Quản trị kinh doanh
13 1054010120 Nguyễn Hồng Đức 5/3/1992 QT10DB2 Quản trị kinh doanh
14 1054012189 Đặng Xuân Huy 6/2/1992 QT10DB2 Quản trị kinh doanh
15 1054012512 Tạ Vu Kinh Thành 2/12/1992 QT10DB2 Quản trị kinh doanh
16 1054010587 Phạm Đỗ Tiến 27/11/92 QT10DB2 Quản trị kinh doanh
17 1054012638 Trần Ngọc Trí 1/12/1992 QT10DB2 Quản trị kinh doanh
18 1154020105 Văn Thiên Quốc Hùng 8/1/1993 QT11DB01 Quản trị kinh doanh
19 1154020101 Trần Thị Thanh Huyền 27/06/93 QT11DB01 Quản trị kinh doanh
20 1154020118 Nguyễn Hoàng Mai Khuê 3/12/1993 QT11DB01 Quản trị kinh doanh
21 1154010614 Huỳnh Duy Tiến 8/10/1993 QT11DB01 Quản trị kinh doanh
22 1254052183 Nguyễn Huỳnh Trí 20/01/94 QT12DB01 Quản trị kinh doanh
23 1254010298 Trương ánh My 8/1/1994 QT12DB02 Quản trị kinh doanh
24 1254010309 Đặng Thị Nga 9/2/1994 QT12DB02 Quản trị kinh doanh
25 1254012319 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 26/01/94 QT12DB02 Quản trị kinh doanh
26 1254012320 Nguyễn Thảo Hoàng Ngân 4/6/1994 QT12DB02 Quản trị kinh doanh
27 1254010658 Trần Thị Tường Vi 20/05/94 QT12DB02 Quản trị kinh doanh
28 1254040051 Nguyễn Hoàng Duy 27/12/94 QT12DB03 Quản trị kinh doanh
29 1254060049 Nguyễn Tấn Đạt 21/08/94 QT12DB03 Quản trị kinh doanh
30 1254010099 Hoàng Ngọc Giang 9/2/1994 QT12DB03 Quản trị kinh doanh
31 1254012340 Phạm Thị Tuyết Ngọc 1/11/1994 QT12DB03 Quản trị kinh doanh
32 1254010580 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 17/09/94 QT12DB03 Quản trị kinh doanh
33 1254010587 Bùi Trương Hải Triều 20/02/94 QT12DB03 Quản trị kinh doanh
34 1257010037 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 19/08/94 TA12DB01 Tiếng Anh
35 1257010124 Phạm Nguyễn Gia Ly 18/07/94 TA12DB01 Tiếng Anh
36 1154010040 Trần Nguyễn Thanh Bình 24/04/93 TC11DB01 Tài chính - Ngân hàng
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37 1154010490 Trương Thành Tài 31/01/93 TC11DB01 Tài chính - Ngân hàng
38 1154030365 Lưu Thị Oanh 11/6/1993 TC11DB02 Tài chính - Ngân hàng
39 1254030275 Nguyễn Minh Yến Nhi 27/04/94 TC12DB01 Tài chính - Ngân hàng
40 1254030019 Võ Trần Tuấn Anh 9/2/1993 TC12DB02 Tài chính - Ngân hàng
41 1254030472 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 8/2/1994 TC12DB02 Tài chính - Ngân hàng
42 1254030041 Phan Duy Cường 25/07/94 TC12DB03 Tài chính - Ngân hàng
43 1054062256 Đặng Vương Công Thành 12/12/1992 TN10DB2 Tài chính - Ngân hàng
44 1054032827 Trần Trung Trực 4/1/1992 TN10DB2 Tài chính - Ngân hàng
45 1054032376 Trần Thị Xuân Mai 4/6/1992 TN10DB3 Tài chính - Ngân hàng
46 1054012481 Trương Vũ Băng Tâm 24/11/92 TN10DB3 Tài chính - Ngân hàng
47 1054030682 Nguyễn Lê Vân Thi 26/04/92 TN10DB3 Tài chính - Ngân hàng
48 1054032740 Nguyễn Hà Thủy Tiên 13/09/92 TN10DB3 Tài chính - Ngân hàng
49 1054032885 Tào Quốc Việt 2/11/1991 TN10DB3 Tài chính - Ngân hàng


